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1. Xác định cơ sở cho những giải pháp đề xuất mô hình phát triển kinh tế - xã hội các DTTS miền núi Quảng Bình

1.1. Quan điểm tiếp cận và mô hình phát triển 

* Quan điểm tiếp cận vùng miền núi Quảng Bình: xem xét các vấn đề trong mối quan hệ và sự tác động của yếu tố tự nhiên - môi trường cư trú đối với các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội tộc người

Tiếp cận vùng núi Quảng Bình nơi cư trú của các DTTS, chúng tôi cho rằng, yếu tố địa lý - điều kiện tự nhiên phải được xem xét đầu tiên, trong vai trò nền tảng cho việc tìm hiểu những nguyên nhân thực trạng đời sống kinh tế, hệ quả xã hội và tập quán văn hóa đang đặt ra hiện nay. 

Nhiều nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước đưa ra những nhận định đề cao yếu tố tự nhiên trong việc hình thành nên các đặc trưng văn hóa, phản ánh trong các trường phái lý thuyết
. Khái niệm “loại hình kinh tế - văn hóa” và “Khu vực văn hóa - lịch sử” được đưa ra dựa trên sự thừa nhận môi trường tự nhiên và trình độ phát triển xã hội là những điều kiện tiên quyết để hình thành nên những đặc trưng văn hóa. Điều kiện tự nhiên có mối quan hệ chi phối đến sự hình thành nên đời sống xã hội - văn hóa của các cư dân sống trong không gian đó. Sự tương đồng và dị biệt của những nhóm đồng tộc hay khác tộc, tính đa dạng trong văn hóa, hình thành các “văn hóa vùng” hay “vùng văn hóa”, được hình thành từ sự chi phối bởi hai yếu tố này.

Nghiên cứu về “Văn hóa làng miền núi Trung Bộ”
 cho thấy, trong một số trường hợp, hệ ứng xử của cộng đồng bị chi phối bởi những yếu tố truyền thống tộc người, cùng với yếu tố địa lý - sinh thái nơi cư trú, đặc trưng nghề nghiệp, tôn giáo, lịch sử, nhận thức và trình độ phát triển xã hội, sự giao lưu văn hóa... tạo nên những nét văn hóa đặc thù. Trong đó, hai yếu tố chi phối mạnh mẽ nhất đến chân dung cộng đồng là văn hóa truyền thống và môi trường địa lý.  

Vùng miền núi Quảng Bình là địa bàn cư trú chủ yếu của các nhóm thuộc dân tộc Chứt (Nhóm Việt Mường), địa hình tự nhiên mang đặc trưng của sơn hệ đá vôi. Chính vì vậy, việc đầu tư phát triển vùng DTTS Quảng Bình, trước hết phải dựa trên những đặc điểm của điều kiện tự nhiên, đồng thời phải chú ý đến đặc tính văn hóa riêng vốn được hình thành từ quá trình thích ứng với môi trường sống đó, làm cơ sở cho việc định hướng những chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng những vấn đề cụ thể đang đặt ra ở vùng miền núi Quảng Bình. 

* Phát triển bền vững và quan điểm lựa chọn mô hình đáp ứng những thách thức đặt ra từ thực tế nghèo đói và kém phát triển của vùng DTTS Quảng Bình

Bàn về khái niệm, phát triển bền vững (PTBV) chỉ “sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai...”
. PTBV bảo đảm phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ cho cả hiện tại và tương lai
. Do vậy, định hướng phát triển bền vững là lựa chọn tất yếu và đúng đắn cho bài toán phát triển ở miền núi Quảng Bình, mô hình này không chỉ giải quyết các yêu cầu cụ thể trước mắt mà còn đáp ứng mục tiêu “Chiến lược giảm nghèo bền vững”.

PTBV đối với các cộng đồng DTTS Quảng Bình, thách thức lớn nhất là vượt qua rào cản của chính mình. Nghiên cứu về “Văn hóa các nhóm nghèo ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, xác định các nguyên nhân nghèo đói là: Môi trường tự nhiên bất lợi; Khủng hoảng xã hội, các chính sách xã hội; Sự nghèo đói bản thân nó là một bất lợi; Thất nghiệp hay có việc làm với mức thu nhập thấp; Những đột biến, những rủi ro mang đến sự nghèo đói; Giới và vấn đề nghèo đói; Học vấn thấp và sự nghèo đói; Truyền thống và nghèo đói
. Đồng quan điểm, trong “Phát triển nông thôn - Hãy bắt đầu từ những người cùng khổ”, Robert Chamber mô tả 5 nguyên nhân dẫn đến “cái bẫy của sự bần hàn”: [1] Nghèo nàn; [2] Yếu kém về thể chất; [3] Bị cô lập; [4] Dễ bị tổn thương; [5] Vô quyền
. Phil Bartle cũng chỉ ra năm nguyên nhân cơ bản của đói nghèo là
: Sự thiếu hiểu biết, bệnh tật, sự thờ ơ, sự thiếu trung thực và sự phụ thuộc. Chính vì vậy, sức tác động ngoại lực/nguồn lực bên ngoài là vô cùng quan trọng để “vượt qua chính mình”, nó không chỉ là trợ lực mà còn là tác nhân khơi dậy những tiềm năng và khả năng của cộng đồng, vốn lâu nay bị kìm hãm bởi “bẫy bần hàn”, bị nhốt kín trong “lồng” của sự nghèo đói. 

PTBV đối với các cộng đồng DTTS Quảng Bình cần có cái nhìn toàn diện. Thực trạng nghèo đói và những thách thức đang diễn ra ở vùng DTTS là một vấn đề mang tính tổng hợp nhiều mối quan hệ nhân quả, mà nếu chỉ chú ý hay ưu tiên một vấn đề cụ thể nào đó, không thể giải quyết được một cách cơ bản thực trạng. Trong báo cáo “Phát triển con người”
, Chính phủ đã xác định sự phát triển phải bao gồm những yếu tố mang tính liên hoàn, gồm 8 vấn đề chính và ưu tiên là: Giáo dục, sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng, thu nhập và nghèo khổ, phụ nữ, trẻ em, môi trường, an ninh con người. Do vậy, trong đánh giá về sự phát triển của những cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi, quan điểm toàn diện được đề cao, nghĩa là phải tính đến nhiều vấn đề vượt khỏi cái ăn cái mặc, hay những định lượng về đời sống kinh tế nói chung. 

PTBV vùng DTTS Quảng Bình cần một “chiến lược địa phương”. Các dân tộc ở Quảng Bình là những đối tượng có một quá trình và lịch sử tộc người sống trong sự cô lập dài lâu trong địa hình cư trú của những dãy núi đá vôi hiểm trở, thiếu cơ hội tiếp xúc, giao lưu. Do vậy, chiến lược đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hoàn toàn khác với các DTTS miền núi Tây Bắc hay Tây Nguyên. Việc tiến hành những chủ trương, chương trình chống nghèo đói ở đây phải tính đến những đặc thù về điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội, tâm lý tộc người, nghĩa là cần đến một “Chiến lược địa phương”. Với chiến lược này, những thói quen về mặt tâm lý, tập tục, điều kiện thể chất, truyền thống mưu sinh, đặc điểm cư trú, tổ chức xã hội, những bất an và tính dễ bị tổn thương do nhiều yếu tố tác động,… sẽ được phân tích trên cơ sở khoa học lý thuyết lẫn thực tiễn, bằng những điều tra cơ bản có tính liên ngành, làm cơ sở cho việc định hướng và đề xuất một chiến lược phát triển phù hợp với địa phương tộc người. 

PTBV đối với vùng DTTS Quảng Bình phải hướng đến mục tiêu tạo nên “sinh kế bền vững”
 (Sustainable Livelihoods), dựa trên các nguồn lực cơ bản: nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất/hạ tầng, nguồn lực xã hội, nguồn lực tài chính, nguồn lực tài nguyên thiên nhiên. “Sinh kế bền vững” là chiến lược hướng đến những cư dân bị hạn chế hay yếu kém về điều kiện tự nhiên, giao thông, thông tin, ngành nghề như khu vực nông thôn, nơi ngập lụt, vùng cao, vùng DTTS… trong nỗ lực xoá đói, giảm nghèo, tạo dựng đời sống ổn định. Đối với miền núi Quảng Bình, vấn đề “sinh kế bền vững” phải được đặt ra hàng đầu, nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực, nâng cao và ổn định nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống và giá trị cuộc sống.
* Phát triển cộng đồng: lý thuyết và mô hình áp dụng đối với thực tiễn vùng DTTS Quảng Bình

“Phát triển cộng đồng” (PTCĐ) là một chiến lược phát triển nhằm vận động nội lực trong các cộng đồng nông thôn cũng như đô thị, phối hợp cùng những nỗ lực của Nhà nước để cải thiện tình trạng khó khăn và tăng khả năng tự lực của cộng đồng. PTCĐ đề cao tinh thần cộng đồng và trách nhiệm xã hội, tạo điều kiện và thu hút tối đa mọi thành phần trong cộng đồng tham gia vào mọi phương diện liên quan đến tiến trình phát triển mà có ảnh hưởng đến đời sống của họ. 
Mặc dù có nhiều điểm chưa thống nhất nhưng đều thừa nhận mô hình PTCĐ có khả năng giải quyết những khó khăn, thách thức mà những cộng đồng ở nông thôn và thành thị ở các nước đang phát triển gặp phải. Đặc biệt, đối với những cộng đồng nghèo vùng DTTS, PTCĐ là một “tiến trình làm chuyển biến từ cộng đồng nghèo thiếu tự tin thành tự lực”, phát huy các khả năng và tài nguyên sẵn có để phát triển. Đáng lưu ý, PTCĐ luôn tuân theo các nguyên lý và quan điểm: Tiến hành từ dưới lên; Thực hiện đồng bộ; Cộng đồng tham dự; Thực sự chuyển biến xã hội; Chú trọng phát triển năng lực; Chú trọng nghiên cứu
. Đối với vùng DTTS Quảng Bình, điều này mang đến một cách tiếp cận phù hợp, mở ra khả năng giải quyết những vấn đề bế tắc lâu nay, mà nguyên nhân được xác định là do phương pháp thực thi, áp dụng từ trên xuống, đầu tư giàn trải, ít có sự tham gia của người dân, ít chú trọng phát triển năng lực cộng đồng địa phương và đặc biệt là không coi trọng giai đoạn điều tra, khảo sát nghiên cứu tiền khả thi của các ngành khoa học. Mặt khác, thực tiễn ở các nước đang phát triển cho thấy, việc áp dụng chính sách đầu tư chung từ trên xuống, lợi ích đạt được thường rơi vào nhóm khá giả có tiềm lực kinh tế so với nhóm nghèo. Bất cập này sẽ được giải quyết khi áp dụng mô hình PTCĐ, với chiến lược phát triển tập trung và dành cho những nhóm bị thiệt thòi, tránh được những giải pháp mang tính áp đặt chung chung, hay đầu tư thiếu trọng điểm. 

So với những mô hình khác, mô hình PTCĐ có hai ưu điểm đáng lưu ý về phương pháp tiếp cận và phát triển cộng đồng. Thứ nhất, đó là điểm xuất phát luôn bắt đầu từ nhu cầu, tài nguyên và khả năng của người dân, đáp ứng mối quan tâm bức xúc hiện tại của họ; khuyến khích người dân cùng thảo luận, lấy quyết định chung, hành động chung trong chương trình hành động. Do vậy, nó đảm bảo sự phát triển từ bên trong, mang tính lâu dài. Thứ hai, đó là phương pháp phát huy nguồn nội lực của cộng đồng (phương pháp ABCD – Asset Based Community Development)
 nhằm tăng sự chủ động và hạn chế sự phụ thuộc vào sự điều khiển và tác động từ bên ngoài. 

Trong thực tế, cộng đồng nào cũng có mặt tích cực và mặt hạn chế, với phương pháp ABCD giúp nhìn thấy các điểm mạnh, các tiềm năng của cộng đồng và lấy chúng làm đòn bẩy để khơi dậy và hướng dẫn người dân tự giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Nhằm xây dựng cộng đồng tự lực, PTCĐ xác định nguồn nội lực gồm: con người, tài nguyên, xã hội, cơ sở hạ tầng và tài chính. Đây chính là những nguồn lực của nền tảng phát triển bền vững từ cộng đồng tự lực, là cộng đồng hoàn toàn chủ động quyết định, giải quyết các vấn đề phát sinh trong cộng đồng. 
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1.2. Nhận diện, đánh giá thực trạng các nguồn lực phát triển

Từ lý thuyết PTBV đến mô hình PTCĐ hướng tới sinh kế bền vững trong thực tế cho các DTTS miền núi Quảng Bình, việc nhận diện, đánh giá thực trạng các nguồn lực bao gồm nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất, nguồn lực xã hội, nguồn lực tự nhiên và nguồn lực tài chính, là cơ sở cho định hướng và kiến nghị giải pháp chính sách, xây dựng mô hình phát triển.

Thứ nhất, nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của sự phát triển, có ảnh hưởng đến tất cả các nguồn lực còn lại. Nguồn lực con người thể hiện kĩ năng, kiến thức, năng lực để lao động và cùng với sức khỏe tốt giúp con người theo đuổi những chiến lược sinh kế khác nhau và đạt được mục tiêu sinh kế của mình. 

Đánh giá nguồn nhân lực qua chỉ số lao động trong các ngành kinh tế của các huyện miền núi, mặc dù có sự tăng lên hàng năm, tuy nhiên, vấn đề chất lượng và thành phần là điều cần bàn. Bởi, trên mặt bằng chung của các huyện miền núi Quảng Bình, số lao động là người thiểu số chỉ chiếm một tỉ lệ ít, chủ yếu là cấp cơ sở (xã, thôn). Mặt khác, trong nguồn vốn con người, yếu tố quan trọng nhất và cơ bản là tri thức và sức khỏe đều có những hạn chế nhất định. Về yếu tố sức khỏe, có thể nhận thấy với chế độ dinh dưỡng truyền thống khó đạt được các tiêu chí về thể lực. Thực tế, ngoài những căn bệnh thông thường thì tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ và suy kiệt ở người già là khá phổ biến ở vùng DTTS Quảng Bình, đã ảnh hưởng đến nguồn nhân lực. Về yếu tố tri thức, ở các DTTS đó chính là hệ tri thức bản địa. Tuy nhiên, hệ tri thức mang tính chất chủ nghĩa kinh nghiệm, chi phối mạnh mọi suy nghĩ và hoạt động, tạo nên sự ứng xử có tính chất dựa dẫm vào những cái có sẵn, thiếu sự sáng tạo. Mặt khác, do điều kiện cư trú biệt lập, ít có sự giao lưu và trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm nên kho tri thức này mang tính địa phương, chỉ có thể phát huy tác dụng trong một điều kiện sống nhất định. Do đó, khi chuyển đổi môi trường cư trú và sản xuất, họ đột nhiên trở nên bị động khi tiếp nhận tri thức mới: khó khăn trong việc tiếp thu ruộng nước với tính thời vụ cao, và kỹ thuật chặt chẽ; khó khăn trong việc phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo kiểu chuồng trại, thức ăn và kiểm soát dịch bệnh,… Chính vì vậy, khi chuyển sang sống định canh định cư trong một môi trường hiện nay, không quá khi nói rằng sự tồn tại của họ dựa phần lớn vào nguồn hỗ trợ của chính phủ. 

Thứ hai, về nguồn lực vật chất là cơ sở hạ tầng và các loại hàng hóa mà người sản xuất cần để hậu thuẫn sinh kế như cơ sở vật chất, hệ thống giao thông, hệ thống “điện, đường, trường, trạm”, các công cụ và thiết bị con người sử dụng để hoạt động. 

Đánh giá nguồn lực này ở vùng DTTS Quảng Bình, có thể thấy gần như đang trong quá trình gây dựng mới. Bởi, trong điều kiện du canh du cư trước đây, mọi thứ đều tạm bợ, thiếu tính ổn định và bền vững, không tạo ra những nguồn cơ sở vật chất có tính bền vững hay lâu dài. Hơn nữa, trong nền kinh tế truyền thống phụ thuộc mạnh vào tự nhiên, các hoạt động sản xuất chủ yếu dựa vào việc khai thác các nguồn lợi sẵn có trong tự nhiên với công cụ lao động thô sơ. Từ một xuất phát điểm và nền tảng kinh tế như vậy, hầu như tất cả vấn đề liên quan đến nguồn lực này phải bắt đầu từ đầu, gắn với quá trình ĐCĐC. Thực trạng nguồn lực vật chất này cho thấy vấn đề đầu tiên khi chọn điểm định cư là sự chuyển đổi từ kinh tế khai thác qua kinh tế sản xuất, từ nguồn sản vật trao đổi sang thành hàng hóa mua bán. Từ đó để thấy vấn đề ĐCĐC cần có chính sách phù hợp để tạo nên nguồn lực này, cũng như phát huy hiệu quả trong thực tiễn địa phương vùng DTTS Quảng Bình. 

Thứ ba, về nguồn lực xã hội bao gồm các mối quan hệ xã hội trong nội bộ cũng như ngoài cộng đồng trên nhiều phương diện, được phát triển thông qua các mạng lưới và các mối liên kết (hội, nhóm, tổ chức, câu lạc bộ), các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, sự trao đổi lẫn nhau. 

Đánh giá nguồn lực xã hội của các DTTS Quảng Bình ta thấy, bị chi phối mạnh mẽ bởi đặc tính và tàn dư của xã hội cổ truyền như tính cộng đồng, chủ nghĩa kinh nghiệm, tổ chức tự quản, công cụ luật tục, tính cào bằng,… Những nhân tố đó gây cản trở mạnh đối với sự phát triển nói chung và vấn đề tích lũy vốn nói riêng. Đồng thời cản trở sự đột phá mang tính cá nhân, không có sự cạnh tranh, nên khó tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong quá trình thực thi và nhân rộng các điển hình thành công. Mặt khác, nguồn lực xã hội là hệ quả nảy sinh từ xã hội nguyên thủy đã hình thành và nuôi dưỡng tâm lý và tư duy lệ thuộc vào tự nhiên, vào thần linh. Điều này là cội nguồn của tâm lý bị động, biểu hiện sự trông chờ vào dự án rất phổ biến hiện nay. Một khía cạnh khác của nguồn vốn xã hội của các DTTS Quảng Bình cũng cần phải bàn đến là các mối quan hệ và tính chất của nó trong xã hội truyền thống. Đó là các mối quan hệ cơ bản giữa làng, dòng họ và cá nhân gói gọn trong một cộng đồng biệt lập, chịu sự chi phối của sở hữu tập thể. Từ đó, vấn đề khai thác nguồn lực “vốn xã hội” này phải được xem là một nội dung quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp cho sự pháp triển của cộng đồng. Trong trường hợp này, vốn xã hội từ quan hệ láng giềng, họ hàng, cộng đồng, chính là “bảo hiểm” phi chính thức mà các dự án đầu tư cần chú ý khai thác, khi mà vốn xã hội có được từ quan hệ ngoài cộng đồng là không có. Nhiều bằng chứng thực địa cho thấy các nhóm DTTS Quảng Bình biết rất ít người ngoài xã, do rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, thiếu tự tin, kỹ năng giao tiếp và do chính lối sống cộng đồng co cụm. 

Thứ tư, về nguồn lực tài chính là các kinh phí mà con người sử dụng để đạt được các mục tiêu sinh kế của mình. Có hai nguồn tài chính cơ bản, đó là nguồn vốn sẵn có (tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng, vật nuôi, khoản vay tín dụng) và nguồn vốn vào thường xuyên (trợ cấp, các khoản tiền chuyển nhượng từ Nhà nước hoặc các khoản tiền gửi).
Đánh giá nguồn vốn này ở các DTTS Quảng Bình, cho thấy hầu như họ không có khái niệm theo nghĩa tư bản cũng như sự tích lũy nói chung và các nguồn lợi khác. Xuất phát từ tư duy trực quan, họ không có những hoạt động và sự hoạch định một chiến lược sinh kế lâu dài, mà chỉ là những hoạt động gắn với các lợi ích trước mắt, cụ thể. Chính vì vậy, khi bàn đến nguồn lực này của các DTTS Quảng Bình không nên bó hẹp trong vấn đề tiền và tiền mặt, mà đa dạng dưới nhiều hình thức đầu tư vốn. Mặt khác, đối với các DTTS Quảng Bình, việc đầu tư vốn tài chính phụ thuộc vốn vật chất, tuy nhiên, với những khó khăn như đã phân tích ở trên đòi hỏi một sự nghiên cứu kỹ lưỡng và cụ thể. Thực tế khảo sát ở huyện Tuyên Hóa cho thấy, hiện nay thiếu vốn đầu tư được xem là vấn đề nóng bỏng và cấp thiết nhất. Theo kết quả điều tra xác định hộ nghèo giai đoạn 2006-2010 theo chuẩn mới, ở huyện Tuyên Hóa có đến 8.450 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 49.75%); tình hình đói nghèo chủ yếu là do 8 nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất là [1] thiếu vốn, [2] thiếu đất đai sản xuất, [3] công cụ lao động, [4] dân số tăng,…
. 

Thứ năm, về nguồn lực tự nhiên là những điều kiện về tài nguyên và nguyên vật liệu tự nhiên để tạo dựng sinh kế: cảnh quan địa lý môi trường, đất đai thổ nhưỡng (núi, rừng), nguồn nước (sông suối), thời tiết, khí hậu; sản vật, khoáng vật, động vật, thực vật,… 

Đánh giá về nguồn lực này của DTTS Quảng Bình, thể hiện trên hai góc độ thuận lợi và bất lợi. Chính điều kiện đất đai, khí hậu không thuận lợi cho đầu tư và phát triển canh tác nông nghiệp, chăn nuôi; địa hình hẹp và thiếu nước đã hạn chế phát triển ruộng nước; điều kiện địa hình gây khó khăn cho việc phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi,... Tuy nhiên, nếu tiếp cận từ góc độ kinh tế hàng hóa, mô hình kinh tế kết hợp, kinh tế du lịch,... thì chính những điều kiện tự nhiên vốn được xem là bất lợi này lại có thể là tiềm năng lớn. Địa hình cảnh quan đẹp là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái; tài nguyên rừng là lợi thế phát triển kinh tế rừng; tài nguyên đồng cỏ là lợi thế phát triển hình thức chăn nuôi gia súc quy mô,... Như vậy, đối với nguồn lực này ở vùng DTTS Quảng Bình, vấn đề đặt ra là phải tìm được mô hình đầu tư và khai thác phù hợp để có thể phát huy được thế mạnh, biến cái bất lợi thành có lợi. Mặt khác, thực trạng nguồn vốn này cho thấy, việc đầu tư cho vùng DTTS không phải bắt đầu từ thế mạnh của các nhà đầu tư hay chính quyền mà từ cái cộng đồng đang có, đang đối diện.  

2. Định hướng xây dựng mô hình phát triển đối với vùng DTTS tỉnh Quảng Bình
* Tiếp cận mô hình từ đặc trưng văn hóa và tâm lý tộc người

Trên cơ sở những phân tích về lý thuyết phát triển và đánh giá các nguồn lực của DTTS ở miền núi Quảng Bình theo định hướng “phát triển bền vững” ta thấy, các nguồn lực ở cộng đồng DTTS đều bị hạn chế về mặt khách quan lẫn chủ quan, là hệ quả của quá trình ứng xử bị động, mang tính phụ thuộc cao với môi trường sống. Do vậy, tất cả mọi dự án đầu tư phải được bắt đầu từ điểm sai/lạc hậu/yếu của đồng bào, chứ không phải từ điểm đúng/tiến bộ/mạnh của chính quyền hay nhà đầu tư. 

Đặc biệt, tâm lý được xem là vấn đề quan trọng và cốt yếu nhất trong những hệ quả nảy sinh từ nền tảng xã hội, đối với mọi khó khăn cản trở hiện tại. Khía cạnh tâm lý cho biết sự ứng xử con người sống trong điều kiện khó khăn và cô lập trong sinh cảnh núi đá vôi như thế nào, là cơ sở để những chính sách và quy trình đầu tư hợp lý. Đối với cộng đồng có nếp sống phong tục, tập quán, hệ tâm lý hình thành trong quá trình lâu dài, thì không thể đặt mục tiêu chuyển đổi nhanh chóng, như hầu hết các dự án lâu nay đặt ra bằng một hai dự án, qua một hai giai đoạn đầu tư, bởi một hai chuyên gia kinh tế, xây dựng. Tâm lý ứng xử là “trạng thái chỉ thị” về sự khác biệt sinh cảnh tự nhiên sẽ nảy sinh những hệ quả ứng xử tâm lý đặc thù. Do vậy, việc ứng dụng các mô hình chung về ĐCĐC hay xóa đói giảm nghèo thất bại ở đây cho dù thành công nơi khác, mà một trong những nguyên nhân, lực cản chính là tâm lý tự bằng lòng hay thói quen ỷ lại, mà để thay đổi chúng hoàn toàn không thể nóng vội. Việc xóa bỏ một thói quen, tâm lý, tập quán cần gấp đôi thời gian nó được hình thành. 

Từ những phân tích trên, chúng tôi cho rằng mọi dự án, mọi chính sách đầu tư vào vùng DTTS Quảng Bình phải bắt đầu từ việc nghiên cứu kỹ yếu tố văn hóa, tâm lý và ý thức tộc người -  những phản ứng mang tính hệ quả hình thành từ đời sống cô lập trong những rừng núi đá vôi. Bởi đây chính là hệ quả của các hệ quả, nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Hay đúng hơn, những cách tiếp cận cộng đồng DTTS phải bắt đầu từ việc nắm bắt cách thức tư duy, suy nghĩ, ứng xử và thực hành của họ, để tìm kiếm sự đồng cảm, đồng thuận. Như vậy, ngoài việc đầu tư có tính giai đoạn và trọng điểm, phải đảm bảo tính quy trình phù hợp với quy luật vận động và phát triển của một xã hội, của tâm lý tộc người. Câu chuyện “Con cá và cần câu” không còn mới nhưng vẫn nguyên giá trị cho những bài học “đầu tư” phát triển vùng DTTS Quảng Bình. Đưa ra “thái độ, tư duy”, chúng tôi muốn nói đến vấn đề nhận thức, ý thức của đồng bào khi đã có cần câu, khi đã tự tạo được con cá, khi đã biết cách câu: đó là tư duy tái đầu tư, tư duy hoạch định chiến lược sản xuất; đó là thái độ tiết kiệm, không lãng phí, biết tích góp,... của đồng bào, điều mà đến nay vẫn được xem là thách thức lớn nhất.
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* Tiếp cận mô hình từ kinh nghiệm thực tiễn các dự án đầu tư 

Đây là một trong những vấn đề quan trọng, bởi đối tượng mà chúng ta hướng tới là một xã hội đang chịu nhiều hệ quả/lực cản từ truyền thống văn hóa tộc người, từ điều kiện sống, từ xáo trộn lịch sử. Lâu nay, trong quá trình phát triển cộng đồng, các tổ chức, cơ quan thường sử dụng phương thức “Từ trên xuống” (Top-Down) để lập kế hoạch phát triển. Phương pháp này tỏ rõ thế mạnh áp đặt về các chủ trương, sự thống nhất về kế hoạch, tuy nhiên lại không để ý, tham khảo ý kiến của người dân – những người hưởng lợi trực tiếp tại địa phương. Do vậy, phương pháp phát triển cộng đồng “Từ dưới lên” (Down-Top) được đưa ra trong nỗ lực tìm kiếm phương pháp hiệu quả hơn được đặt ra nhằm khắc phục những hạn chế của cách tiếp cận cũ. Tuy nhiên, điều này cũng vấp phải trở ngại về dân trí, khả năng lập kế hoạch và quản lý nguồn vốn của cộng đồng, và sự thiếu am hiểu cộng đồng, về các giá trị truyền thống của cán bộ dự án,… ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư. Thực tiễn đó là những gì đã và đang diễn ra ở miền núi Quảng Bình. 

Trên góc độ những cán bộ, chuyên gia là người đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển địa phương thông qua các dự án đầu tư, phải bắt đầu từ suy nghĩ rằng, mang đến cho đồng bào những gì họ cần chứ không nên mang đến những gì mình có. Từ đó đưa ra những phương pháp tiếp cận hợp lý cho các dự án đối với vùng dân tộc, nhằm mang lại hiệu quả đầu tư.

Trên cơ sở lý thuyết PTCĐ và những lực cản đặt ra bấy lâu ở vùng DTTS Quảng Bình, chúng tôi đưa ra bốn phương pháp được xem là cơ bản, được đúc rút từ những kinh nghiệm thực tế, từ những vấn đề mà các dự án gặp phải trong quá trình triển khai ở vùng miền núi Quảng Bình. Chúng được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ đối lập nhưng bổ trợ cho nhau: đầu tư trực tiếp/gián tiếp, kỹ thuật cụ thể/công thức chung, ứng xử tình huống/tư duy chiến lược, lợi ích trước mắt/hiệu quả lâu dài. Đây là những phương pháp có khả năng tác động sâu đến nhận thức của người dân bởi tính chất trực quan, cụ thể, trực tiếp và trước mắt, cũng như đảm bảo thành công lâu dài, phổ quát, chiến lược. Đó là:

· Phương pháp tác động dựa trên sự kết hợp hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp, nhằm chuyển đổi cách thức đầu tư vào cộng đồng.

· Phương pháp quan sát thực hành dựa trên sự kết hợp kỹ thuật cụ thể và công thức chung nhằm chuyển đổi cách thức tiếp cận và ứng dụng KHKT.

· Phương pháp có sự tham gia trường hợp ứng xử tình huống và tư duy chiến lược nhằm chuyển đổi cách thức tham gia của người dân vào hoạt động và hoạch định chiến lược.
· Phương pháp thẩm thấu dựa trên sự kết hợp những lợi ích trước mắt và hiệu quả lâu dài nhằm chuyển đổi nhận thức và tư duy của người dân.

* Xác định mô hình phát triển cho cộng đồng DTTS Quảng Bình

Quá trình tìm kiếm mô hình phát triển cho các DTTS chắc chắn phải bắt đầu từ phương pháp tiếp cận cụ thể, trong từng môi trường điều kiện tự nhiên khác nhau, có những nguồn lực khác nhau. Do vậy, những kinh nghiệm, sự hiểu biết về văn hóa truyền thống, tính cách của các nhóm DTTS, về thế mạnh đặc hữu của vùng núi đá vôi Quảng Bình, nhận diện nguồn nội lực… là cơ sở cho việc đề xuất những mô hình phù hợp. 

Thông thường các vấn đề đối diện của mỗi cộng đồng không giống nhau, vì vậy phương pháp tiếp cận, mô hình giải quyết phải khác nhau, không thể áp dụng một giải pháp chung cho tất cả các cộng đồng. Bởi mỗi cộng đồng, mỗi vấn đề cụ thể của cộng đồng đó, chịu sự tác động của điều kiện tự nhiên, xã hội lịch sử khác nhau. Tựu chung, hiện có 3 mô hình giải quyết vấn đề cộng đồng được ứng dụng và triển khai trên diện rộng là: Mô hình giải quyết vấn đề cộng đồng bằng phương pháp hành chính; Mô hình giải quyết vấn đề cộng đồng bằng biện pháp kinh tế; Mô hình giải quyết vấn đề của cộng đồng bằng phương pháp “Phát triển cộng đồng”.

Xác định mô hình phát triển cho cộng đồng DTTS miền núi Quảng Bình là mô hình “Phát triển cộng đồng”, xây dựng và hình thành theo định hướng của các yếu tố và tiêu chí hướng tới mục tiêu “Phát triển bền vững”. “Phương pháp PTCĐ được hình thành nhằm tạo ra những điều kiện cải thiện về kinh tế và xã hội cho cộng đồng, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của quần chúng, biết định hướng nhu cầu, tự lực, nâng cao ý thức, phương pháp phát triển từ cơ sở và tăng quyền lực cho cộng đồng. Trọng tâm của phương pháp này là sự hội nhập và tính bền vững”
. Đây là một mô hình phát triển theo chiều sâu, đầu tư có trọng điểm, với những bước đi mang tính đột phá, khác với những mô hình áp dụng lâu nay phát triển theo chiều rộng, đầu tư giàn trải, mang tính cào bằng. Mô hình này đề cao vai trò năng lực của cộng đồng trong sự kết hợp với ngoại lực, là sự kết hợp  nhiều phương pháp và mô hình khác. Đó chính là ý tưởng và nền tảng cho sự ra đời mô hình gọi là “cộng đồng mẫu”.

3. Đề xuất xây dựng “cộng đồng mẫu”: giải pháp cho mô hình phát triển KT-XH vùng DTTS tỉnh Quảng Bình

3.1. Mô hình “cộng đồng mẫu”: nội hàm và tiêu chí hình thành

Hiện nay, vùng DTTS miền núi Quảng Bình đã và đang triển khai xây dựng các mô hình khác nhau từ các chương trình như: Mô hình làng bản định canh định cư (ĐCĐC), Mô hình làng bản kinh tế mới (KTM), mô hình làng bản văn hóa (LVH), mô hình làng bản tái định cư (TĐC), mô hình làng “Du lịch sinh thái văn hóa tộc người” (VHDL), mô hình làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN), mô hình làng bản Nông thôn mới (NTM),... Mỗi mô hình với những mục tiêu và nội dung đầu tư chú trọng vào từng lĩnh vực khác nhau như: nhà cửa, cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư về kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hay đời sống văn hóa, y tế và giáo dục,... hoặc mô hình đầu tư tổng lực, phát triển tổng thể. Tựu chung, đều tập trung vào 2 mục tiêu cơ bản là cải thiện đời sống và mức độ hưởng thụ vật chất, tinh thần cho các DTTS. Tuy nhiên, mức độ tác động và hiệu quả của mỗi mô hình khác nhau và vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Trên cơ sở đánh giá, so sánh giữa các mô hình khác nhau để lựa chọn những ưu thế và hạn chế, rút ra những thế mạnh kế thừa, hạn chế cần khắc phục, mô hình “Cộng đồng mẫu” sẽ được hình thành từ các điểm mạnh/tích cực của các mô hình khác.

Về khái niệm “Cộng đồng mẫu” được hiểu là một cộng đồng làng/thôn/bản có tính chất “điển hình” về các mặt cơ bản của một cộng đồng dân cư như: quy mô dân cư, điều kiện dân trí, môi trường cư trú, nền tảng kinh tế, thể chế chính trị, an ninh xã hội… Về lý thuyết, là mô hình “cộng đồng mẫu” có định hướng PTBV. Về thực tế, mô hình “cộng đồng mẫu” được hình thành từ sự tổng hợp, kế thừa từ các mô hình trước đây qua việc đúc rút các mặt mạnh cũng như điểm hạn chế, để từ đó có hướng khắc phục, sửa chữa hay phát huy như mô hình làng định canh định cư, làng văn hóa, làng thanh niên lập nghiệp,... Điểm mạnh của mô hình “cộng đồng mẫu” so với những mô hình khác là không phải hình thành dựa trên các giả định, dự kiến, mà dựa trên các điều kiện vốn có, nguồn nội lực của địa phương, học hỏi từ các mô hình có sẵn. 


Mặt khác, tiêu chí xây dựng mô hình “cộng đồng mẫu” phải được xác định dựa trên cơ sở điều kiện tự nhiên của địa phương vùng miền núi Quảng Bình, các đặc điểm văn hóa truyền thống của DTTS, cũng như các mục đích hướng tới của sự ra đời mô hình. Hệ tiêu chí của mô hình “cộng đồng mẫu” đảm bảo:

·  Những tiêu chí cơ bản/cố định, mang tính cần thiết và áp đặt.

·  Những tiêu chí bổ trợ/mở rộng, mang tính linh động và thứ yếu.

Việc xác định các hệ tiêu chí cố định và mở rộng sẽ giúp cho việc ứng dụng mô hình trên thực tế mang tính khả thi và hiệu quả hơn. Đồng thời, tiêu chí xây dựng mô hình cộng đồng mẫu phải được tham khảo từ hai hướng: từ cơ sở/cộng đồng là cách tiếp cận “từ dưới lên” và từ chính sách, mục tiêu, chủ trương mang tính định hướng là cách tiếp cận “từ trên xuống”:

· Hệ tiêu chí áp đặt/định hướng từ trên xuống.

· Hệ tiêu chí xây dựng từ cơ sở/cộng đồng lên.

Điều này đảm bảo tính khách quan và chính xác trong quá trình thực thi cũng như duy trì mô hình một cách có cơ sở và định hướng. 

* Quy trình hình thành mô hình “cộng đồng mẫu”

Sự ra đời mô hình “cộng đồng mẫu” sẽ trải qua 3 giai đoạn cơ bản: ổn định chỗ ở và sản xuất; thiết lập tổ chức quản lý, các quan hệ xã hội; tiến hành đầu tư, phát triển kinh tế, tương ứng với các mức độ “cộng cư”, “cộng cảm”, “cộng mệnh”, đảm bảo phù hợp và thích ứng trên nền tảng xã hội xuất phát điểm thấp, đề cao tính cộng đồng trong cư trú, sản xuất và tín ngưỡng. Đây là 3 nguyên tắc cơ bản góp phần hình thành và duy trì xã hội tộc người truyền thống, vì vậy, sự kế thừa này sẽ là một bước đệm để hình thành mô hình phát triển dựa trên mô hình “cộng đồng mẫu”. Mặt khác, việc phân định 3 giai đoạn/hợp phần này chỉ mang tính chất tương đối về mặt thời gian và không gian, giúp cho quá trình nhận thức về các giai đoạn hình thành mô hình “cộng đồng mẫu” được cụ thể và rõ ràng, cũng như phân định các mục tiêu phù hợp cho từng giai đoạn/nội dung. Trong thực tế, có những giai đoạn tiến hành trước, có khi được tiến hành đồng thời. Điều này phản ánh tính phức tạp, đa dạng và linh động của mô hình.


[image: image1]
Giai đoạn “Cộng cư”: được hiểu như là mục tiêu và tên gọi của giai đoạn khởi đầu đối với sự hình thành “cộng đồng mẫu”, đảm bảo một cấu trúc tổng thể về mặt cư trú, có tính liên kết chặt chẽ, tạo thuận lợi để phát triển và mở rộng về mặt dân số, đất đai sản xuất, hạ tầng giao thông. Đây là giai đoạn hình thành và hoàn tất dần các điều kiện cho mục tiêu “cộng cư”, ổn định chỗ ở để tiến tới mục tiêu “lạc nghiệp”, thực hiện đầu tư sản xuất. Giai đoạn này có mối quan hệ với các giai đoạn sau, thể hiện qua mối liên quan về mặt dân số, phân bố dân cư và quỹ đất đai, đáp ứng điều kiện phát triển sản xuất.   

Giai đoạn “Cộng cảm”: được hiểu như một mục tiêu và là giai đoạn hình thành về mặt tổ chức quản lý, thiết lập các mối xã hội thuận lợi, đầy tính tương hỗ, tương trợ. Giai đoạn này gây dựng và phát huy tiềm năng thế mạnh của nguồn vốn xã hội – một loại vốn đặc biệt quan trọng đối với những cộng đồng có xuất phát điểm thấp và chậm như các nhóm DTTS Chứt. Một yêu cầu quan trọng nữa của giai đoạn này là thiết lập mối quan hệ với các cộng đồng xung quanh, trong việc tạo nên một mạng lưới liên kết phát triển vùng, mà hạt nhân là “cộng đồng mẫu”.

Giai đoạn “Cộng mệnh”: được hiểu là mục tiêu vừa là một giai đoạn, hướng tới sự cộng hưởng của toàn cộng đồng trong “sứ mệnh” phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Giai đoạn này hình thành những mô hình hợp tác “Cùng sống - Cùng chết”: để gắn bó trách nhiệm và quyền lợi giữa các thành viên trong “cộng đồng mẫu” với những cộng đồng xung quanh; tạo dựng ý thức vì sự nghiệp chung; tin tưởng và phân công trách nhiệm một cách chặt chẽ dựa trên những thành quả mang lại từ sự “Cộng cư” + “Cộng cảm”, cũng như quá trình tích lũy những trí thức, kinh nghiệm, thói quen, phương pháp và tính kỹ thuật trong sản xuất và điều hành từ sự gắn kết nêu trên.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng mô hình “cộng đồng mẫu”, phải chú ý thiết lập mối quan hệ với các cộng đồng xung quanh. Nói cách khác, sự ra đời của “cộng đồng mẫu” phải đảm bảo sự liên hệ giữa vai trò “làng hạt nhân” và các “làng vệ tinh” trên tất cả mọi phương diện kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, cư trú, an ninh quốc phòng,… Đó chính là vai trò, ý nghĩa cũng như mục đích lớn nhất đối với mô hình “cộng đồng mẫu” là đầu tàu phát triển kinh tế vùng, đúng như mục đích “ra đời không phải vì chính nó mà vì các cộng đồng xung quanh”.


Thứ nhất, thiết lập và đảm bảo mối quan hệ giữa làng hạt nhân và làng vệ tinh. Mối quan hệ, sự tương tác giữa cộng đồng mẫu và các làng bản truyền thống phản ánh tính chất hữu cơ, tương trợ: giữa một cộng đồng được hình thành chủ quan và các cộng đồng tồn tại khách quan; giữa cộng đồng mới với cộng đồng bản địa; giữa cộng đồng mang tính chất mở và cộng đồng khép kín. Mô hình trên cho thấy mối quan hệ đa dạng và phức tạp (thể hiện qua các loại mũi tên) giữa cộng đồng mẫu và các cộng đồng truyền thống, và giữa cộng đồng truyền thống với nhau: trực tiếp/gián tiếp, trước mắt/lâu dài, đa diện/đơn diện,...

Thứ hai, thiết lập và đảm bảo mối quan hệ trên mọi phương diện. Mối quan hệ giữa cộng đồng mẫu với làng truyền thống diễn ra trên nhiều phương diện. Trong đó chú trọng các mặt cơ bản như mối quan hệ dựa trên mạng lưới giao thông; mối quan hệ dựa trên quy hoạch vùng sản xuất như trồng rừng, bảo vệ rừng, xây dựng trang trại, khai hoang,... có sự kết nối liên vùng, để có thể hỗ trợ lẫn nhau trong chia sẻ kinh nghiệm, khai thác, vận chuyển...; mối quan hệ dựa trên nguồn nhân lực của “cộng đồng mẫu”.

Thứ ba, thiết lập và đảm bảo sự tương tác có hiệu quả. Mối quan hệ giữa “cộng đồng mẫu” với làng bản địa phải được xem xét đánh giá dựa trên tính hiệu quả trong việc thúc đẩy địa phương phát triển. Nói cách khác, hiệu quả chính là thước đo vai trò, sự tác động hay đóng góp thực tế của “cộng đồng mẫu” đối với kinh tế - xã hội của địa phương. Sự kém hiệu quả của chính “cộng đồng mẫu” không những gây nên sự lãng phí của vốn đầu tư mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các cộng đồng liên vùng.

3.2 Mô hình cộng đồng mẫu và mục tiêu phát triển bền vững

Thực tế cho thấy, hầu hết các mô hình được lựa chọn và đưa vào áp dụng ở vùng miền núi nói chung và Quảng Bình nói riêng đều hướng tới phát triển tổng thể, toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng, dân trí,… Trong đó, việc xác định các tiêu chí, điều kiện hình thành phải dựa trên hai mặt chủ yếu là: Hệ thống điều kiện tự nhiên: bao gồm các tiêu chí về đất đai, khí hậu, môi trường cư trú, động thực vật,…; Hệ thống điều kiện xã hội bao gồm các tiêu chí về dân số, nhân lực, dân trí, nguồn lực tài chính, hệ thống quản lý, cơ sở vật chất…

Tuy nhiên, với mô hình “cộng đồng mẫu” được xây dựng theo định hướng PTBV được đảm bảo bởi sự kết hợp của “năm yếu tố” - “năm nguồn tài sản” có tính nền tảng. Mục tiêu PTBV của mô hình “cộng đồng mẫu” phải được xem xét, đánh giá trên 5 nguồn lực này với tính chất điển hình. 

Điều kiện nguồn lực tự nhiên điển hình: Khác với những làng/cộng đồng vốn định cư sẵn ở những vùng có điều kiện tự nhiên không ưu đãi, sự hình thành làng/cộng đồng mẫu phải đảm bảo sự lựa chọn có định hướng về điều kiện tự nhiên, quy mô đất đai. 

Điều kiện nhân lực điển hình: Đảm bảo vấn đề đầu tiên của điều kiện nhân lực là số lượng (số hộ/số khẩu) và chất lượng dân cư (độ tuổi, tay nghề,…). Do vậy, nguồn nhân lực của làng/cộng đồng mẫu phải được tuyển chọn đảm bảo các điều kiện về học vấn, kinh nghiệm, tính cách, lối sống, sức khỏe… Tuy nhiên, để có một cộng đồng mẫu với điều kiện nhân lực điển hình, phải xây dựng “từ những gia đình hạt nhân thì mới tạo nên một cộng đồng hạt nhân”, “từ những cán bộ hạt nhân mới có thể gây dựng nên một đội ngũ hạt nhân” làm đầu tàu cho cộng đồng/làng mẫu này. Nghĩa là phải có chiến lược thu hút, hình thành nên nhóm nòng cốt, thúc đẩy sự phát triển của làng/cộng đồng mẫu. 

Điều kiện nguồn lực tài chính điển hình: Điều kiện tài chính/nguồn vốn đầu tư điển hình là: sự ưu đãi thể hiện qua các chính sách đầu tư và vay vốn dành cho các hạng mục xây dựng cộng đồng và các hộ gia đình; điển hình trong huy động nguồn vốn, sử dụng, phân bổ nguồn vốn. 

Điều kiện nguồn lực xã hội điển hình: Xây dựng và đảm bảo một điều kiện xã hội điển hình nhằm tạo dựng làng/cộng đồng mẫu này thành một xã hội thu nhỏ, có đầy đủ các thiết chế quản lý, sinh hoạt văn hóa, giáo dục, y tế,… Điều kiện này vừa đồng thời đảm bảo một nguồn vốn xã hội to lớn và vững chắc cho việc phát triển và duy trì mô hình từ xuất phát điểm thấp. Sự hình thành nguồn vốn xã hội được củng cố từ trong nội tại và liên kết bên ngoài, thể hiện qua việc thiết lập các mối quan hệ xã hội mang tính tương thân tương hỗ giữa các thành viên trong làng với nhau, giữa cộng đồng mẫu với các cộng động lân cận.

Điều kiện nguồn lực vật chất điển hình: tạo sự khác biệt giữa cộng đồng mẫu với các làng ĐCĐC, làng KTM, Làng TĐC, hay như làng TNLN được hình thành như một đơn vị dự án. Đảm bảo điều kiện giao thông đi lại bảo đảm thông suốt 4 mùa tới các điểm trung tâm của xã, huyện và các điểm cư trú vệ tinh; điều kiện sinh hoạt vật chất cho tất cả các hộ viên gia đình như điện, nước, nhà sinh hoạt văn hóa, trạm xá khám chữa bệnh, trường học,… đảm bảo nền tảng phát triển lâu dài cho một đơn vị kinh tế - xã hội. 

3.3. Định hướng phát triển và vai trò của mô hình “cộng đồng mẫu” đối với KT-XH vùng DTTS Quảng Bình

Mục tiêu xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Thành tựu xoá đói giảm nghèo trong những năm qua đã góp phần tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy xã hội phát triển. Đối với vùng miền núi Quảng Bình, nơi cư trú của 1 trong 10 nhóm dân tộc lạc hậu và tiềm ẩn nguy cơ suy thoái cao của Việt Nam (nhóm Rục, A rem), thì mục tiêu này càng có ý nghĩa quan trọng. Chính vì vậy, sự hình thành và triển khai mô hình “cộng đồng mẫu” không nằm ngoài các mục tiêu, chủ trương và chính sách của Nhà nước đối với vùng miền núi Quảng Bình, góp phần thực hiện thành công “Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” giai đoạn mới.

Trên cơ sở các điều kiện hình thành và mục tiêu đặt ra, định hướng phát triển mô hình “cộng đồng mẫu” gắn với các nhóm tộc người với địa bàn cư trú cụ thể, thế mạnh riêng về các nguồn lực. Trong đó, tập trung vào 3 hướng chính là:

- Hướng 1: Phát triển “cộng đồng mẫu” gắn với các mô hình phát triển kinh tế theo hướng khai thác tiềm năng rừng (trồng rừng kinh tế, trang trại, RVAC,…).

- Hướng 2: Phát triển “cộng đồng mẫu” gắn với các mô hình phát triển văn hóa - xã hội theo hướng bảo tồn các giá trị bản sắc truyền thống (làng văn hóa tộc người, làng sức khỏe, làng bảo tồn môi trường).

- Hướng 3: Phát triển “cộng đồng mẫu” gắn với mô hình phát triển kinh tế theo hướng du lịch dịch vụ (xây dựng làng du lịch sinh thái - văn hóa tộc người, du lịch cộng đồng…). Trong đó, phát triển theo hướng 3 tác động đưa đến sự hình thành mô hình làng “Du lịch Sinh thái - Văn hóa tộc người” là một trong những định hướng giải quyết ổn thỏa hai vấn đề cơ bản đang đặt ra hiện nay là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Hiện nay, xã hội miền núi Quảng Bình đang có sự chuyển mình bởi những tác động từ kinh tế sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường, quá trình đô thị hóa,… Tuy nhiên, đây vẫn là xã hội lạc hậu, trình độ dân trí thấp, kết cấu hạ tầng kém, điều kiện giao thương với bên ngoài còn hạn chế. Do vậy, bản thân làng/cộng đồng mẫu phải phát triển để kéo theo hay tạo nên hiệu ứng phát triển cho những cộng đồng xung quanh, phải là một “điểm sáng ở vùng núi rừng âm u”, một “điểm cao ở vùng thấp thung lũng”, một “trung tâm ở vùng phân tán” ở miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa của Quảng Bình, trong các vai trò:

- Định hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng tự nhiên vốn bấy lâu nay “ngủ quên”, bị kìm hãm bởi phương thức sản xuất và nhận thức truyền thống.

- Tư vấn, thúc đẩy nhận thức, tư duy đối với các làng bản truyền thống là rất cần thiết và quan trọng mà mô hình này đảm nhận. Bởi đây là vấn đề dự án nào cũng nhận ra và luôn vấp phải dù đã có nhiều giải pháp. Sự hiện diện trực tiếp và cụ thể tại địa bàn, song hành cùng các làng truyền thống là lợi thế của cộng đồng mẫu mà không mô hình nào có được.

- Đầu tư trực tiếp và gián tiếp dành cho cộng đồng mẫu và các cộng đồng xung quanh, trong sự liên kết vùng sản xuất, liên thông đường xá, sẽ tránh được sự đầu tư giàn trải, giảm sự thiếu liên kết giữa các vùng, các làng.

- Hỗ trợ, cầm tay chỉ việc trong triển khai tiếp nhận, ứng dụng sản xuất mới thông qua làng/cộng đồng mẫu trước khi đến với các cộng đồng xung quanh. 

Trên định hướng đó, làng/cộng đồng mẫu sẽ đóng vai trò giải quyết những vấn đề đặt ra hiện nay đối với địa phương miền núi Quảng Bình về:
- Xúc tiến đầu tư phát triển công trình kết cấu hạ tầng giao thông đi lại, điện nước, bưu điện, thông tin, hệ thống thương nghiệp, dịch vụ.

- Chuyển đổi cơ cấu lao động xã hội, nghề nghiệp bằng tăng cường việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phân công lại để tận dụng nguồn lao động.

- Chuyển đổi cơ cấu xã hội về nhân khẩu, cơ cấu dân cư.

- Mở ra nhiều việc làm để tăng thêm thu nhập, tạo điều kiện để nâng cao cuộc sống gia đình, hưởng thụ văn hóa.

- Thúc đẩy thay đổi chức năng, cơ cấu hoạt động của các thành phần kinh tế, biến gia đình truyền thống thành đơn vị sản xuất, kinh tế có tính độc lập; phát huy năng lực sản xuất các tổ chức kinh tế tập thể.

Như vậy, khác với một cộng đồng bình thường, “cộng đồng mẫu” được xây dựng dựa trên những tiêu chí nhất định, nhằm đảm đương vai trò hạt nhân đối với mọi hoạt động của kinh tế xã hội địa phương, thể hiện qua các vai trò chủ yếu sau:

· Vai trò “Làng cắm bản”: cung cấp nguồn nhân lực

· Vai trò “Làng hỗ trợ”: về nguồn vốn tài chính

· Vai trò “Làng giao lưu”: tăng cường nguồn vốn xã hội

· Vai trò “Làng chuyển giao”: các nguồn khoa học kỹ thuật

Đặc biệt, vai trò “làng chuyển giao” của cộng đồng mẫu được thể hiện trên nhiều khía cạnh: mô hình trình diễn sống động; mô hình ứng dụng thí điểm các biện pháp khoa học kỹ thuật mới; mô hình tập huấn trực quan; mô hình tham quan, học tập quan ngay chính tại địa phương; mô hình tuyên truyền giàu tính thực tế; mô hình đẩy nhanh tiến độ chuyển giao kỹ thuật cho các cộng đồng dân tộc thiểu số; mô hình rút ngắn quy trình tiếp cận khoa học kỹ thuật; mô hình chọn lọc và hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho phù hợp với trình độ, điều kiện canh tác. 


3.4. Xây dựng mô hình trường hợp: mô hình làng du lịch dựa trên tiềm năng sinh thái và văn hóa đặc trưng của tộc người Chứt

Mô hình “Cộng đồng mẫu” có quá trình hình thành hoàn toàn mới, khác với những cộng đồng bản địa có quá trình tồn tại lâu đời, mang tính làng thuần dân tộc. Do vậy, việc xây dựng mô hình phát triển du lịch theo hướng phát huy thế mạnh văn hóa và sinh thái, hướng tới những tiêu chuẩn, những giá trị văn hóa mới, qua đó gián tiếp tác động đến các cộng đồng truyền thống xung quanh trong việc bảo tồn các giá trị truyền thống. Việc thiết lập mô hình du lịch sinh thái văn hóa hướng tới vai trò bảo tồn và lưu giữ văn hóa phải có những biện pháp kế thừa và phát huy mặt tích cực của các nguồn vốn xã hội, vừa góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống.

Trong định hướng phát triển kinh tế theo hướng du lịch dịch vụ, xây dựng làng du lịch sinh thái - văn hóa tộc người, du lịch cộng đồng… được xem một trong những giải pháp ổn thỏa hai vấn đề cơ bản đang đặt ra hiện nay là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Trong bối cảnh hiện nay, sự lựa chọn và phát triển mô hình “Du lịch sinh thái - văn hóa tộc người” là một bước cụ thể hóa các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi Quảng Bình, dựa trên những thế mạnh về điều kiện tự nhiên và đặc trưng văn hóa tộc người, đặc biệt biến những gì được xem là bất lợi, cản trở, lạc hậu của tự nhiên và văn hóa thành tiềm năng du lịch. 

Mô hình làng du lịch miền núi không phải là mới, nhưng, rõ ràng không phải địa phương nào cũng có điều kiện để tiến hành, cũng như khai thác nó một cách hiệu quả. Miền núi Quảng Bình với tiềm năng về cảnh quan tự nhiên núi đá vôi, hang động, tài nguyên rừng và đời sống văn hóa độc đáo sẽ tạo nên những điểm du lịch khám phá hấp dẫn. Các nhóm người Rục, Mày, Arem, Mã Liềng đều là những bộ phận cư dân chứa nhiều yếu tố tối cổ về mặt văn hóa. Đây được xem như thế mạnh đối với định hướng phát triển du lịch sinh thái - văn hóa. 

Để ứng dụng mô hình thành công trên một điểm cư trú cụ thể, trước hết cộng đồng được chọn phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, không gian cư trú, dân cư, và hệ thống tài nguyên nhân văn và sinh thái. Cụ thể là các yếu tố: Không gian xây nhà sàn; Không gian sinh hoạt chung; Không gian xây dựng các kiến trúc phụ trợ; Không gian canh tác, sản xuất; Không gian tham quan, khám phá tự nhiên,... Đồng thời phải đảm bảo điều kiện giao thông đi lại thuận lợi và an toàn, có sự kết nối thành mạng lưới lưu thông nội vùng và liên vùng
. Những cộng đồng này phải đảm bảo về mặt dân số, tổ chức quản lý và quá trình tộc người điển hình; vai trò chính quyền cơ sở với đội ngũ cán bộ năng nổ nhiệt tình, có khả năng và kinh nghiệm quản lý. 

Trên cơ sở các tiêu chí đưa ra, việc ứng dụng triển khai mô hình làng du lịch sinh thái văn hóa tộc người được cụ thể hóa bằng sự đề xuất lựa chọn địa điểm và cộng đồng, đó là: Cộng đồng tộc người Rục ở bản Ón của xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Đây là một điểm ứng dụng hợp lý tuy nhiên còn có rất nhiều điểm hạn chế trước mắt như thời tiết, dân trí, lương thực,… cần khắc phục dần. 

Dựa trên những lợi thế và tiềm năng sẽ định hướng phát triển du lịch, mô hình làng du lịch ở bản Ón sẽ gồm hai khu chính là khu cư trú (bản Ón mới) và khu du lịch (bản Ón cũ). Trên cơ sở đó sẽ quy hoạch xây dựng các công trình kiến trúc khác nhau để hoàn thiện mô hình. Có thể hình dung sơ đồ tổ chức mô hình như sau:




· Các khu chức năng:

A: Khu cư trú (Bản Ón nay)

B: Làng TNLN Yên Hợp (bản Yên Hợp)

C: khu du lịch (Bản Ón cũ)

D, E: Bản Mò O và Rục Làn

· Các mối liên kết và định hướng phát triển tiềm năng:

A-C: Mối liên kết hữu cơ giữa khu du lịch và khu cư trú

A-B: Mối liên kết hữu cơ giữa cộng đồng mẫu/làng TNLN và làng truyền thống

B-C: Mối liên kết tương trợ giữa cộng đồng mẫu/làng TNLN và làng du lịch

H1: Hướng kết nối mở rộng (gắn kết với đường Hồ Chí Minh, trung tâm UBND xã,…)

H2: Hướng kết nối hỗ trợ (gắn kết với làng TNLN Yên Hợp, và các bản Mo O, Rục Làn)

K1-2-3: Hướng kết nối đa dạng, sinh động (gắn với khu hang động, khu sản xuất, khu rừng tự nhiên,…).

Trong quá trình sinh tồn của các DTTS ở miền núi Quảng Bình, cuộc sống luôn bị chi phối bởi những yếu tố vừa khách quan vừa chủ quan. Trong đó, quá trình tộc người, điều kiện địa lý, môi trường cư trú, đặc điểm lịch sử, điều kiện giao lưu… đóng một vai trò quan trọng làm nên số phận cộng đồng trước đây cũng như hiện nay, mà mọi chương trình đầu tư cho họ phải nghiên cứu tính toán cẩn thận, dựa trên những kết quả điều tra khảo sát mang tính liên ngành.

Từ những đặc điểm nêu trên, con đường tiếp cận của chính sách định canh, định cư, nông thôn mới… qua các dự án và chủ trương của Nhà nước đến với DTTS ở vùng miền núi Quảng Bình vì thế đầy rẫy những khó khăn không giống với những nơi khác. Trong quá trình hội nhập và phát triển nói chung, so với các địa phương khác, cộng đồng các DTTS ở Quảng Bình có vị trí xuất phát không thuận lợi trên rất nhiều phương diện. Những chủ trương chung, chính sách đầu tư trong bối cảnh hiện nay, do vậy, không dễ dàng thực hiện một cách có hiệu quả trong một thời gian dài. Trước thực trạng đó, từ những chủ trương mang tính chiến lược chung của cả nước, việc xác định tọa độ, nhận diện thực trạng và thách thức đặc thù của các DTTS Quảng Bình, là cơ sở quan trọng và cần thiết trong đề xuất những giải pháp và và mô hình phù hợp. 

Khi một mô hình được đưa ra, dù có hay, có hợp lý đến mấy thì cũng vẫn chỉ là mô hình nếu không được ứng dụng và phát huy hiệu quả trên thực tế. Với mô hình mới đề xuất này, bên cạnh sự kỳ vọng tất nhiên là sự hoài nghi về thành công. Đó là điều dễ hiểu trong bối cảnh hiện nay, khi mọi mô hình đã có đều thiếu hiệu quả, khi mà mô hình này đang chỉ là những phác thảo trên ý tưởng, là đề xuất mang tính định hướng. Sự thận trọng lựa chọn mô hình, đắn đo trong ứng dụng và đầu tư là điều cần thiết, tuy nhiên thiết nghĩ cũng cần có bước đột phá, khi mà những mô hình phát triển hiện tại không đáp ứng được đòi hỏi của thực tế cũng như sự mong mỏi. Với mô hình “Cộng đồng mẫu” được xây dựng không chỉ dựa trên những cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, từ việc nhận diện những lực cản phải đối đầu và nguồn lực vốn có mà còn có sự kế thừa, đúc rút từ các mô hình đi trước, với phương pháp tiếp cận phù hợp, có lộ trình và mục tiêu rõ ràng, đề cao vai trò liên kết chung tay của chuyên gia trên các lĩnh vực khác nhau,… hi vọng không chỉ thu hút sự quan tâm trên giấy tờ mà cả trong thực tiễn.
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